CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 
CHO TRẺ 5 TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở A LƯỚI
TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
Giáo dục là một vấn đề luôn nhận được sự quan tâm hết sức đặc điệt ở nước ta. Trong quá trình hội nhập cùng sự phát triển như hiện nay, giáo dục lại càng chiếm vị trí hết sức quan trọng. Nghị quyết TW2 Khóa VIII nêu rõ “Giáo dục cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục nên Đảng và Nhà nước ta luôn tìm cách nghiên cứu, đổi mới đưa ra những hình thức, các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó phải kể đến vấn đề “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” cho các huyện vùng sâu, vùng xa, miền núi được chú trọng. Ngay từ năm 2005, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có nhiều cuộc hội thảo trao đổi về vấn đề “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” và đã chỉ đạo đưa vào giảng dạy trong các trường mầm non trên địa bàn miền núi toàn tỉnh.
Miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài dân tộc Kinh còn có dân tộc Cơtu, Bru - Vân Kiều, Tà ôi, Pacô, Pahy. Cư trú chủ yếu trên địa bàn 2 huyện Nam Đông, A Lưới và rải rác ở xã Hồng Tiến, Bình Thành, Bình Điền, Hương Vân (huyện Hương Trà), xã Phong Sơn, Phong Mỹ (huyện Phong Điền), xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), xã Phú Sơn, Dương Hoà (Thị xã Hương Thuỷ). Tại đây, phần đông trẻ em dân tộc thiểu số trước khi đến bậc Tiểu học thường sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ, nhưng lại không biết hoặc biết rất ít tiếng Việt. Do vậy, khi học sinh vào lớp Một, các em gặp không ít khó khăn khi học tập, việc giao tiếp và tiếp nhận sự giáo dục bằng tiếng Việt. Có một số em do không sử dụng được tiếng Việt nên rụt rè, ngại giao tiếp, không tự tin nên việc học tập của các em không có hiểu quả.
Muốn khắc phục điều này, trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi đến trường ít nhất  phải có những hiểu biết ban đầu về tiếng Việt. Vậy ai sẽ giúp các em có những hiểu biết này? Chính là người giáo viên mầm non, các cô là “người mẹ hiền” sẽ giúp các em có những hiểu biết bước đầu này.

Lý luận dạy học đã khẳng định hoạt động dạy và học trong nhà trường mầm non có quan hệ chặt chẽ với tâm sinh lý của trẻ về ngôn ngữ của trẻ và điều đó được thể hiện ở các yếu tố: Mục đích, nội dung, chương trình và nhiệm vụ dạy học, giảng dạy của giáo viên mầm non là giáo dục ngôn ngữ cho trẻ. Mục đích của công việc này là hình thành bước đầu cho trẻ những năng lực ngôn ngữ như nghe lời nói và phát âm, khả năng sử dụng từ ngữ, các kiểu câu tiếng Việt và đặc biệt là nói năng mạch lạc trong giao tiếp và học tập. Ngoài ra, trẻ cũng được chuẩn bị một số kiến thức sơ đẳng và thói quen cần thiết để học ở lớp Một.
Các yếu tố trên chịu chi phối rất lớn của tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn và các truyền thống phong tục tập quán của cư dân. Do đó, nó đòi hỏi quá trình dạy học ở mầm non có tính sư phạm cao, sự cộng tâm và tình yêu thương đối với trẻ thơ “cô giáo như mẹ hiền”. Trong sự tác động qua lại giữa giáo viên và các cháu với yêu cầu đặt ra phải phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, có nhiều yếu tố tham gia vào quá trình dạy học đó là:
+ Người giáo viên là người bạn, là người mẹ của trẻ, luôn xem trẻ là trọng tâm để từ đó có những tác động giúp trẻ khám phá được thế giới xung quanh.

+ Người giáo viên luôn lắng nghe và chia sẻ với trẻ để khơi gợi tính tò mò, lòng ham hiểu biết của trẻ. Như thế giới ngôn ngữ trong tiếng Việt của trẻ mới phát triển và trẻ tiếp thu bài một cách có hiệu quả hơn.
+ Giáo viên phải linh động tổ chức dẫn dắt các cháu tham gia vào những buổi học, những trò chơi đóng vai. Thông qua đó trẻ học được ngôn ngữ tiếng Việt.

Ví dụ: Khi cô giáo tổ chức một trò chơi: Đóng các vai nhân vật trong câu chuyện “Dê đen và Dê trắng” và khi trẻ đảm nhận vai nhân vật của mình thì trẻ phải biết được các lời thoại của nhân vật…nhưng khi trẻ tham gia chơi thì phải tuân thủ theo luật: Trong câu chuyện Dê đen phải đối mặt với Sói, dùng mưu trí của mình để chiến thắng Sói. Từ đó nhu cầu giao tiếp, nhu cầu được nói làm tăng vốn từ tiếng Việt cho trẻ. Và khi trẻ hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt thì quá trình học của trẻ mới có hiệu quả.

Qua những yếu tố trên cho ta thấy việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” là việc làm hết sức cần thiết để hỗ trợ việc dạy học cho trẻ người dân tộc khi các em rời trường mầm non bước vào cấp Tiểu học. Do đó, khi dạy học tùy vào đối tượng chúng ta đang dạy, tùy vào hoàn cảnh để giáo viên lựa chọn những bài dạy phù hợp với trẻ, được như thế buổi học mới thành công, các cháu nắm bắt nhanh vấn đề mà cô giáo đưa ra.
Vai trò “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” là hết sức quan trọng và cấp bách trong quá trình nhận thức được về sự vật, hiện tượng của các cháu. Vì khi trẻ hiểu câu hỏi của cô thì trẻ mới trả lời được, trẻ thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt mới diễn đạt hết những ý tưởng của mình cho cô giáo hiểu.
Ngôn ngữ tiếng Việt của trẻ mạch lạc thì trẻ lại thích giao tiếp, thích gần gủi với cô giáo, bạn bè và dần dần sự tự tin giao tiếp ấy giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh một cách dễ dàng hơn thông qua sự dẫn dắt của cô giáo.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ như thế nào để có hiệu quả? Việc đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như buổi học, tính linh động của giáo viên, khả năng cảm nhận của trẻ, đồ dùng trực quan cho tiết dạy…Chính vì thế, khi đề cập đến tầm quan trọng của việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” chúng ta phải nghĩ đến tài liệu để cung cấp cho giáo viên một hệ thống từ vựng có liên quan đến chương trình lớp Một, những phương pháp nhằm giúp cho giáo viên có cơ sở hướng dẫn học sinh dân tộc tập nói tiếng Việt theo các tình huống ngôn ngữ gần gũi với cuộc sống trẻ thơ. 
Muốn đạt được điều đó thì công tác này phải được duy trì thường xuyên và có khoa học, vừa đảm bảo tính lâu dài, tính kế hoạch đưa quá trình dạy học của nhà trường không ngừng phát triển theo công cuộc đổi mới giáo dục đất nước, làm sao cho chất lượng của dạy và học ở các trường mầm non trên địa bàn huyện A Lưới. Hiện tại toàn huyện có 21 trường Mầm non, trong đó hơn 70% các trường đóng trên địa bàn là trường vùng bản, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Làm thế nào để những trường này có thể theo kịp chất lượng của các trường mầm non trọng điểm khác của huyện A Lưới nói riêng và các trường ở đồng bằng nói chung.
Trong những năm qua tình hình dạy và học của các trường mầm non  có những chuyển hóa cơ bản về quy mô số lượng các cháu đến trường ngày càng tăng, về chất lượng dần được nâng cao, về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dung dạy học ngày càng được trang bị nhiều hơn. Đặc biệt là các tài liệu nghiên cứu về chương trình “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” được chú trọng và đã được đưa vào giảng dạy tại các trường.
Đội ngũ giáo viên trong các trường đa số là giáo viên trẻ mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm trong công tác và chăm sóc trẻ. Tài liệu nghiên cứu về chương trình “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” còn hạn chế. Chủ yếu là tài liệu các giáo viên sưu tầm từ các nguồn khác nhau.
Để góp phần giải quyết được việc trẻ và phụ huynh có thói quen sử dụng tiếng mẹ để nên ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi ở trường, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”? Chưa thống nhất và cách giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới cần thực hiện như sau:
Giải pháp đã thực hiện: Việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” là qui định chung của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện A Lưới. Hằng năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, nên Ban giám hiệu các trường đã tích cực tập huấn, thao giảng các tiết dạy “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số” nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhìn chung các giáo viên mầm non phần nào cũng đã thực hiện và mang lại hiệu quả đáng kể trong việc dạy tiếng Việt cho các cháu.

Tuy nhiên, sự chỉ đạo còn mang tính chung chung, chưa cụ thể và thiếu thực tế. Do đó cần phải có những giải pháp tối ưu để tháo gỡ những khó khăn trong việc dạy học nhăm mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học giữa cô giáo và học sinh.
Đề xuất các giải pháp:
Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về tâm quan trọng của việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số”. Vì giáo viên là người trực tiếp tiếp xúc với trẻ, sử dụng khả năng sư phạm của mình để truyền đạt cho trẻ những kiến thức cơ bản đầu tiên. Để trẻ dễ hiểu, dễ cảm nhận được sự vật hiện tượng mà giáo viên đưa ra. Người giáo viên không thể chỉ truyền đạt và không biết học sinh mình có hiểu hay không. Do vậy tăng cường tiếng Việt là làm cho học sinh hiểu cô giáo đang nói gì? Và yêu cầu mình phải làm gì? Chỉ có như thế mới giúp trẻ cảm nhận được vấn đề một cách có hiệu quả.

Giải pháp 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tiếng dân tộc để hiểu trẻ. Muốn người khác hiểu mình trước hết mình phải hiểu người ấy. Đó chính là giải pháp có hiệu quả rất cao trong việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh.
Giáo viên có thể xem, học các tài liệu về tiếng dân tộc sau đây: 

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên: Sách học tiếng Tà ôi - Pacô. Huế, 1986.


+ Sở Giáo dục&Đào tạo Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn dạy kết hợp tiếng Việt và tiếng Dân tộc thiểu số. Lớp 1. NXB Thuận Hoá, Huế, 2003.


+ Sở Giáo dục&Đào tạo Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn dạy kết hợp tiếng Việt và tiếng Dân tộc thiểu số. Lớp 2. NXB Thuận Hoá, Huế, 2003.


+ Sở Giáo dục&Đào tạo Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn dạy kết hợp tiếng Việt và tiếng Dân tộc thiểu số. Lớp 3. NXB Thuận Hoá, Huế, 2003.


+ Sở Giáo dục&Đào tạo Thừa Thiên Huế: Tài liệu học tiếng Pacô - Tà ôi. Tập 1. Huế 2004.


+ Sở Giáo dục&Đào tạo Thừa Thiên Huế: Tài liệu học tiếng Pacô - Tà ôi. Tập 2. Huế 2005.


+ Nguyễn Thị Sửu: Đặc điểm cấu tạo từ của tiếng Tà ôi. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Huế, 2005.

Ví dụ: Có một cô giáo dạy tiết: “Khám phá khoa học”: Tìm hiểu một số con vật sống trong gia đình. Khi dạy, cô giáo đưa bức tranh “Con gà” và hỏi: Con gì đây các con? Cả lớp đều giơ tay, cô giáo liền gọi trẻ H…lên và trẻ H trả lời rất to; con “Truôi”, trẻ trả lời bằng tiếng mẹ đẻ vì “Truôi” nghĩa là con Gà. Khi đó giáo viên  xử lý tình huống: Đây là con “Truôi” nhưng con hãy nói tiếng Việt đi nào? Trẻ trả lời “Con Gà”. Chính vì điều đó nên giáo viên cần đi học tiếng dân tộc để hiểu và giúp trẻ trả lời bằng tiếng Việt. Nếu giáo viên không biết tiếng dân tộc, không hiểu trẻ thì liệu có xử lý tình huống ấy được không? Liệu có kết quả không?
Giải pháp 3: Thao giảng, dự giờ, kiểm tra đôn đốc giáo viên thực hiện đúng chương trình “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số”.
Ban Giám hiệu Trường cần chỉ đạo tốt các giáo viên phải thực hành thao giảng, dự giờ, thảo luận vào kế hoạch chuyên môn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ đạo giáo viên khai thác tốt việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số”, giáo viên rèn luyện giao tiếp cho trẻ mọi lúc, mọi nơi. Ban Giám hiệu cần đưa ra các biện pháp phù hợp với thực tế của trường, cụ thể như sau:
Phân công Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số”. Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ, thảo luận với giáo viên đứng lớp 5 tuổi nhằm un đúc và rút kinh nghiệm cho từng giáo viên. Việc “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số”, mỗi cá nhân giáo viên đứng lớp phải có kế hoạch cụ thể về chương trình soạn giảng, giờ dạy học…
Việc dạy tiếng Việt cần có mục tiêu, nội dung, hoạt động cần ghi rõ các phương pháp, hình thức dạy học. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở từng cơ sở hay toàn trường gắn liền với nội dung dạy tiếng Việt cho trẻ.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Kiểm tra thông qua tổ chuyên môn, kiểm tra kế hoạch cá nhân của giáo viên, dự giờ, thăm lớp để góp ý xây dựng.

Giải pháp 4: Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng có hiệu quả tốt.
Trên đây là một số ý kiến nhỏ mà chúng tôi, qua quá trình tiếp cận với các trường mầm non, được các giáo viên bậc Mầm non trên địa bàn huyện A Lưới giúp đỡ đã đúc kết được những giải pháp này, làm sao để học sinh trước khi bước vào lớp Một có một vốn từ vựng tiếng Việt thành thạo khỏi bỡ ngỡ trước vốn kiến thức vừa rộng, vừa mới đang chờ đón các em.
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